Ngày giảng:   19 /12 /2023
Tiết 15:   ÔN TẬP HỌC KÌ I
  I- Mục tiêu bài dạy:
1- Kiến thức:
- Hệ thống hoá, khái quát hoá các nội dung đã học trong kì I.
2- Năng lực : - Rèn kĩ năng khái quát tổng hợp.
- Kĩ năng nhớ, KN diễn giải, KN đặt mục tiêu, KN thu thập và xử lí thông tin.
3- Phẩm chất
- Giáo dục ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu.
II- Chuẩn bị:
1- GV:
- Nghiên cứu tài liệu soạn giáo án.
- Hệ thống câu hỏi, tình huống, bảng phụ.
2- HS:
- Ôn lại các nội dung đã học.
III. Tiến trình lên lớp:
1. ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ:
- Kết hợp kiểm tra trong tiết dạy.
3- Bài mới:
* Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một số các kiến thức cơ bản của các bài đã học trong chương trình HK I nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho làm bài KTHK ở tiết sau.

	Hoạt động dạy và học
	Kiến thức cần đạt

	* HĐ 1: HS ôn lại các khái niệm và ý nghĩa của một số bài đã học.
Thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Nêu ý nghĩa của việc tự giác thực hiện dân chủ và kỉ luật. Cho ví dụ về việc thực hiện tính kỉ luật của bản thân. 




- Hoà bình là gì? Thế nào là bảo vệ hoà bình?Cho biết những biểu hiện của lòng yêu hòa bình? Nêu một việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình của bản thân. 
-  Cho biết trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ hòa bình? Nêu một việc làm cụ thể. 

- Em hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
- Công dân có trách nhiệm gì đối với việc tăng cường tình hữu nghị với các dân tộc?


- Nêu một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.   Nêu ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?
- Cho biết trách nhiệm của công dân trong việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nêu một việc làm cụ thể. 

- Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
Nêu VD về làm việc có năng suất, hiệu quả?

- Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao chúng ta cần phải làm như thế nào?

* HĐ 2 : GV hướng dẫn HS làm BT thực hành.


GV  viết bài 1 ra bảng phụ -> Gọi HS đọc.
  GV gọi 1 -2 HS trả lời-> Lớp nhận xét. GV đánh giá và chốt ý đúng.












Bài 2 : GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm : GV chia lớp làm 3 nhóm
+ Nhóm 1 : Tình huống 1.
+ Nhóm 2 : Tình huống 2.
+ Nhóm 3 : Tình huống 3.
   Các nhóm trao đổi thảo luận (2’) -> GV gọi đại diện các nhóm trình bày về cách xử lí tình huống -> Các nhóm khác nhận xét, bổ sung-> GV chốt nội dung và KL.















Bài 3 : HS làm việc cá nhân. 
GV gọi  3 HS trình bày quan điểm cá nhân qua 3 ý kiến. Lớp nhận xét, bổ sung-> GV đánh giá.
	I. Lí thuyết 
1- Dân chủ và kỉ luật: 
- Là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội…
- VD: Tham gia phát biểu ý kiến khi họp lớp…
- Là tuân theo những qui định chung của cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội…
- VD: Đi học đúng giờ…
- Ý nghĩa : Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động...

2- Bảo vệ hoà bình: 
- Là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang…
- Bảo vệ HB : Là gìn giữ cuộc sống bình yên, dùng thương lượng để đàm phán, giải quyết mâu thuẫn…
- Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người…
VD : Tham gia viết thư UPU về chủ đề hòa bình.
3- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới: 
- Là quan hệ thân thiện giữa nước này với nước khác… (Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia…)
- CD:  Thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị bằng thái độ, cử chỉ, việc làm thể hiện sự thân thiện trong cuộc sống hàng ngày.

4- Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: 
- Tư tưởng, đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp… 
- Những truyền thống tốt đẹp: bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, hiếu học, cần cù lao động, hiếu thảo…
- CD:  Cần tự hào, giữ gìn và phát huy, lên án, ngăn chặn hành vi làm tổn hại đến truyền thống.
VD: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; chăm chỉ học tập; giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn…

5- Việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả: 
- Làm việc có năng suất…là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.
- VD: Sắp xếp thời gian làm việc hợp lí để đạt kết quả cao trong học tập…
- Chăm chỉ làm việc nên đạt kết quả cao…

- CD:  Tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khoẻ, lao động tụ giác, có kỉ luật…


II. Thực hành.

Bài 1.Nhận xét những hành vi và quan niệm sau đây. 
a. Dân chủ là làm được tất cả những gì mình thích. 
b. Nói xấu lẫn nhau. 
c. Tham gia các lễ hội truyền thống. 
d. Hợp tác sẽ làm mất đi tính độc lập của mỗi cá nhân. 
e. Hợp tác là sự tranh thủ người khác làm giúp để công việc được nhanh chóng, thuận lợi. 
f. Học sinh nước ta có thể quan hệ bè bạn thân thiện với học sinh nước ngoài. 
g. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc. 
h. Chê bai các kiểu trang phục truyền thống của dân tộc  
i. Tìm hiểu truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. 
j. Hợp tác là lôi kéo người này chống lại người khác. 
k. Kỉ luật làm hạn chế tinh thần dân chủ. 
l. Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới. 
 
2. Nhận xét tình huống 
* TH 1: Nhà bà A nằm trên mặt đường ở trung tâm TPHCM. Mặc dù có quy định cấm để xe bừa bãi trên vỉa hè nhưng bà A vẫn cho khách vào ăn sáng để xe kín khu vực vỉa hè trước cửa hàng nhà bà. 
 a. Em đánh giá như thế nào việc làm của bà A. 
 b. Nếu gia đình ở trong hoàn cảnh như bà A, em sẽ xử sự như thế nào? 
* TH 2: A là một học sinh cao to trong lớp. Cậu ta hay tổ chức nhóm bạn sang hay gây gổ với các bạn lớp khác. Có hôm, A đánh một bạn bị chảy máu mũi, thầy Hiệu trưởng phải gọi A lên văn phòng để kiểm điểm, các thầy cô giáo rất lấy làm phiền lòng, còn bạn bè trong lớp dần xa lánh A. 
a. Em hãy nêu nhận xét của mình về A. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với A, e sẽ góp ý gì cho A? 
* TH 3: Theo qui định của nhiều trường, nữ sinh khi đến trường mặc áo dài trắng. Đó là nét đẹp trong trang phục truyền thống của dân tộc. Nhưng hiện nay, một số nữ sinh mặc áo dài 
sắn tay áo lên quá khuỷu tay, lúc đi xe ñạp thì nhét tà áo vào lưng quần hoặc buộc chéo sang một bên, cúc cổ thì để bung ra… 
a. Nhận xét về việc sử dụng trang phục áo dài của một số bạn nữ trên. 
b. Nếu chứng kiến việc đó, em sẽ góp ý với các bạn như thế nào? 
 3. Cho biết ý kiến: 
a. “Có ý kiến cho rằng tham dự vào lễ hội văn hóa của các dân tộc trên thế giới là mất thời gian, ảnh hưởng đến học tập.” 
Em có đồng ý với ý kiến đó hay không ? Vì sao? 
b. “Có ý kiến cho rằng những hiện tượng như bói toán, tảo hôn, ma chay, cưới xin linh đình … cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cần giữ gìn và phát huy.”
Em có đồng ý với ý kiến đó hay không ? Vì sao? 
c. “Có ý kiến cho rằng trong trường học phải thắt chặt kỉ luật với học sinh mà không cần có tinh thần dân chủ.”.
 Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 


4. Củng cố: 
- Khái quát lại nội dung cơ bản cho H/S nắm.
5- Hướng dẫn về  nhà: 
- Ôn kĩ các nội dung đã học.
- Xem lại các dạng bài tập ở các bài đã học.
* NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Nêu biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. BT 1-BT2.
2. Biểu hiện, trách nhiệm bảo vệ hòa bình . BT1 – BT2
3. Những hành vi biểu hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, khái niệm 
 BT1 – BT2.
4. Nêu chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.
4. Khái niệm về NĐ,ST và rèn luyện để có thể làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
5. Ý nghĩa của tính năng động sáng tạo của người lao động trong xã hội hiện đại.
6. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Nêu một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
7. Giải thích, nêu ý nghĩa, suy nghĩ của mình về một số câu:
- Uống nước nhớ nguồn
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
8. Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả, thì hậu quả sẽ ra sao?  Em hãy nêu một ví dụ cụ thể.
 - Ôn tập kĩ các nội dung trên để tiết sau kiểm tra học kì I.
	===============================================
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